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Tóm tắt:  

Quyền công tố và thực hành quyền 

công tố là những khái niệm được nhắc đến 

nhiều trong Luật Tố tụng Hình sự nước ta khi 

đề cập chức năng của viện kiểm sát các cấp. 

Trong khoa học luật tố tụng hình sự, việc xác 

định khái niệm quyền công tố và thực hành 

quyền công tố có ý nghĩa lý luận và thực tiễn 

rất quan trọng. Giải quyết tốt vấn đề đó giúp 

cho việc xác định chính xác vai trò, vị trí của 

viện kiểm sát trong hệ thống cơ quan nhà 

nước nói chung và trong các cơ quan tư pháp 

nói riêng; xác định rõ chức năng của viện 

kiểm sát; từ đó có những quyết định đúng 

đắn về tổ chức viện kiểm sát các cấp. Bài viết 

này tập trung phân tích khái niệm quyền công 

tố, thực hành quyền công tố ở Việt Nam và 

một số nước trên thế giới, từ đó rút ra một số 

kinh nghiệm cho Việt Nam 

Abstract:  

The right of prosecution and the 

exercise of such right are largely mentioned 

in the criminal procedure laws when referring 

to the functions of the all-level procuracies. In 

the science of criminal procedure, defining 

the concept of the right of prosecution and its 

exercise have essential theoretical and 

practical significance. Solving that problem 

helps to determine the role and position of the 

procuracy in the judicial system; clearly 

define the functions of the procuracy; thereby 

making the right decisions on structuring the 

procuracy agencies at all levels. This article 

focuses on the concept of the right of 

prosecution and its implementation in 

Vietnam and in some countries around the 

world, thereby drawing some experiences for 

Vietnam. 
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1. Đặt vấn đề 

Thực hành quyền công tố là một khái niệm có ý nghĩa quan trọng trong khoa học luật tố 

tụng hình sự. Giải quyết tốt vấn đề đó giúp cho việc xác định chính xác vai trò, vị trí của Viện 
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kiểm sát trong hệ thống cơ quan nhà nước nói chung và trong các cơ quan tư pháp nói riêng; 

xác định rõ chức năng của viện kiểm sát, đặc biệt là trong tố tụng hình sự; từ đó có những 

quyết định đúng đắn về tổ chức viện kiểm sát các cấp. Điều này đặc biệt quan trọng trong giai 

đoạn hiện nay, khi cả nước đang triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban chấp hành trung 

ương Đảng về cải cách bộ máy nhà nước. Vấn đề khái niệm quyền công tố và thực hành 

quyền công tố đã được đề cập nhiều trong khoa học pháp lý nước ta với các mức độ khác 

nhau. Mặc dù vậy, quyền công tố và thực hành quyền công tố vẫn đang là vấn đề phức tạp, 

đang có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau đòi hỏi phải được bàn luận tiếp. 

2. Lý luận chung về thực hành quyền công tố 

2.1. Quyền công tố 

Quyền công tố (QCT) là khái niệm pháp lý gắn liền với chức năng của Viện kiểm sát 

nhân dân (VKSND). Thuật ngữ “công tố”, “quyền công tố” đã xuất hiện từ thời Pháp thuộc và 

tiếp tục được sử dụng trong khá nhiều văn bản pháp luật mà chủ yếu là các sắc lệnh vào giai 

đoạn đầu của chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (khoảng từ năm 1945 đến năm 1960). 

Khi đó, có một cơ quan nhà nước là Viện Công tố nằm trong hệ thống Tòa án, nhưng đến năm 1958 

thì tách ra thành một hệ thống độc lập. Ngày 29/4/1958, Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ 8 đã 

thông qua Đề án của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập hệ thống Viện Công tố
1
 và đến 

năm 1960 chuyển thành Viện kiểm sát nhân dân. Với việc thành lập VKSND, công tố từ chỗ 

gắn với xét xử, đã được tách ra, chuyển giao cho Viện kiểm sát - cơ quan thực hiện chức năng 

kiểm sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật của cơ quan nhà nước từ cấp Chính phủ trở 

xuống, kiểm sát việc xét xử, điều tra, thi hành án, kiểm sát việc tuân theo pháp luật của tổ 

chức, cá nhân trong xã hội. Tuy nhiên, việc chuyển giao quyền công tố cho VKSND thì mãi 

đến Hiến pháp năm 1980 mới được chính thức ghi nhận ở Điều 138: VKSND ngoài việc kiểm 

sát việc tuân theo pháp luật, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống 

nhất, còn "thực hành quyền công tố"(THQCT). 

Công tố, theo Đại từ điển tiếng Việt có nghĩa là “điều tra, truy tố, buộc tội kẻ phạm 

pháp trước Tòa án”
2
. Từ điển Luật học định nghĩa quyền công tố: “Quyền công tố là quyền 

buộc tội nh n danh nhà nước đối với người phạm tội”
3
.  

Một số tác giả cho rằng, QCT là quyền hạn của Viện kiểm sát (VKS) khi xuất hiện các 

hành vi vi phạm pháp luật và nhu cầu bảo vệ lợi ích của nhà nước, xã hội và công dân. QCT 

không chỉ xuất hiện trong lĩnh vực tố tụng hình sự mà là sự cáo buộc của Nhà nước đối với 

các cá nhân, tổ chức đã vi phạm pháp luật, bao gồm vi phạm pháp luật hành chính, vi phạm 

pháp luật dân sự, kinh tế và luật hình sự. Ngược lại, một số tác giả lại có xu hướng thu hẹp 

khái niệm QCT. Có quan điểm cho rằng, QCT là việc truy tố kẻ phạm tội ra trước Toà án, 
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thực hiện sự buộc tội tại phiên tòa. Quan điểm này nhấn mạnh vai trò duy nhất của VKS trong 

việc thực hiện QCT trong tố tụng hình sự và chỉ được thực thi ở giai đoạn xét xử
4
. 

Tuy nhiên, lý luận và thực tiễn cho thấy, hoạt động truy tố, buộc tội người phạm tội tại 

phiên tòa chỉ là một trong số các quyền hạn của VKS khi thực hành QCT. Bên cạnh việc truy 

tố và buộc tội tại phiên tòa, QCT còn được thực hiện trong suốt quá trình giải quyết vụ án 

hình sự, ngay khi Cơ quan điều tra (CQĐT) tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm.  

Ở Việt Nam, QCT luôn thể hiện là quyền lực công, quyền lực nhà nước. QCT gắn liền 

với bản chất giai cấp sâu sắc và là một bộ phận không thể tách rời với quyền lực nhà nước, 

được nhà nước sử dụng nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội. QCT 

chính là sự buộc tội của nhà nước, phát sinh khi có tội phạm - tức hành vi nguy hiểm xâm 

phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ xảy ra. Đó là quan hệ giữa một 

bên là nhà nước (bên có quyền lực và đứng ra buộc tội) và người phạm tội (là người bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự). QCT chỉ xuất hiện trong tố tụng hình sự, bởi nó gắn liền với chức 

năng buộc tội của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự 

đối với người phạm tội. QCT xuất hiện từ khi có hành vi phạm tội xảy ra, được thể hiện dưới 

hình thức cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các hoạt động tố tụng nhằm truy cứu 

trách nhiệm hình sự, chứng minh hành vi phạm tội và tiến hành buộc tội trước Tòa án. Do đó, 

QCT chỉ chấm dứt khi vụ án được xét xử và bản án có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, không 

phải mọi trường hợp QCT đều kéo dài cho đến khi bản án có hiệu lực pháp luật. Theo quy 

định của Bộ luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS), QCT có thể chấm dứt ở các giai đoạn tố tụng 

sớm hơn, ví dụ như các trường hợp cơ quan có thẩm quyền đình chỉ vụ án. Như vậy, quyền 

công tố là một loại quyền lực nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền (ở Việt Nam là Viện kiểm 

sát) thực hiện, nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội ra trước Toà án để xét xử 

và bảo vệ sự buộc tội đó tại phiên toà. 

2.2. Khái niệm thực hành quyền công tố 

Thực hành quyền công tố là khái niệm được nghiên cứu trên cơ sở khái niệm quyền 

công tố. Ở nước ta, từ Hiến pháp 1959 cho đến Hiến pháp 2013, VKS là thiết chế duy nhất 

trong bộ máy nhà nước thực hiện chức năng THQCT. Để thực hiện chức năng này có hiệu 

quả, VKS có quyền áp dụng các biện pháp luật định với mục đích cao nhất là “không để lọt 

tội phạm và người phạm tội, pháp nhân phạm tội, không làm oan người vô tội”
5
. Quyền công 

tố chỉ là một dạng quyền năng, được cụ thể hóa trong các quy phạm pháp luật và chỉ phát huy 

hiệu quả trong thực tiễn khi được triển khai thực hiện một cách đúng đắn bởi cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. Để đảm bảo thực thi QCT trong thực tiễn, nhà nước ban hành hệ thống 

các văn bản quy phạm pháp luật quy định về nhiệm vụ, quyền hạn mà cơ quan nhà nước có 
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5
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thẩm quyền được phép áp dụng để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện hành 

vi phạm tội và bảo vệ sự buộc tội đó trước Tòa án. Việc thực hiện quyền năng đó trong thực 

tiễn chính là THQCT. Nội dung THQCT bao gồm những hoạt động sau: 

Thứ nhất, những hoạt động trước khi khởi tố vụ án. Ngay từ khi cơ quan chức năng tiếp 

nhận tin báo, tố giác tội phạm, VKS đã có những quyền năng cụ thể thuộc chức năng THQCT 

nhằm bảo đảm việc xử lý vụ án được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, cụ thể: Phê 

chuẩn việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân 

trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; hủy bỏ các quyết định tố 

tụng trái pháp luật khác trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; 

yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan cung cấp tài liệu để làm rõ tội phạm, người phạm 

tội; trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; tiến hành một số hoạt 

động điều tra để làm rõ căn cứ quyết định việc buộc tội đối với người phạm tội; hủy quyết 

định không khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định khởi tố vụ án... 

Thứ hai, hoạt động khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Theo quy định tại Điều 153, Điều 164 

Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 (BLTTHS) thì VKS khởi tố vụ án trong trường hợp: VKS 

hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án của CQĐT; trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, 

kiến nghị khởi tố; trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm hoặc trong trường hợp Hội đồng xét 

xử yêu cầu khởi tố vụ án. Hội đồng xét xử ra quyết định khởi tố vụ án hoặc yêu cầu VKS khởi 

tố vụ án hình sự nếu qua xét xử tại phiên Tòa phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm cần phải điều 

tra. Như vậy, khởi tố vụ án, khởi tố bị can mặc dù là những hoạt động chủ yếu do CQĐT, các 

cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện, nhưng VKS là cơ 

quan chịu trách nhiệm cao nhất và có vai trò quyết định tính có hiệu lực của các quyết định này. 

Thứ ba, hoạt động THQCT tiếp tục được thực hiện trong giai đoạn điều tra vụ án hình 

sự, thể hiện qua các biện pháp như: Yêu cầu CQĐT khởi tố hoặc thay đổi quyết định khởi tố 

vụ án, khởi tố bị can; Quyết định, phê chuẩn việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp 

ngăn chặn trong giai đoạn điều tra, truy tố; Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan cung 

cấp tài liệu để làm rõ tội phạm, người phạm tội; Tiến hành một số hoạt động điều tra để làm 

rõ căn cứ quyết định việc buộc tội đối với người phạm tội; Quyết định việc áp dụng thủ tục 

rút gọn trong giai đoạn điều tra, truy tố; Quyết định việc truy tố bị can; Quyết định đình chỉ 

hoặc tạm đình chỉ vụ án, bị can. 

Thứ tư, trong giai đoạn truy tố, VKSND THQCT qua các hoạt động: Quyết định áp 

dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam, các biện pháp khác hạn chế quyền 

con người, quyền công dân theo quy định của luật; yêu cầu Cơ quan điều tra truy nã bị can; 

yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu liên quan đến vụ án trong trường hợp cần 

thiết; trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra nhằm kiểm tra, bổ sung tài liệu, chứng cứ 

để quyết định việc truy tố; quyết định khởi tố, thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án, 

khởi tố bị can và trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung; quyết định việc tách, 



TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ 

 

81 

nhập vụ án, chuyển vụ án để truy tố theo thẩm quyền, áp dụng thủ tục rút gọn, áp dụng biện 

pháp bắt buộc chữa bệnh; quyết định gia hạn, không gia hạn thời hạn truy tố, thời hạn áp dụng 

các biện pháp ngăn chặn; quyết định truy tố, không truy tố bị can; quyết định đình chỉ, tạm 

đình chỉ vụ án, bị can; quyết định phục hồi vụ án, bị can. 

Thứ năm, trong giai đoạn xét xử, hoạt động THQCT của VKS tiếp tục được thực hiện, 

thể hiện qua việc đọc cáo trạng, thực hiện việc luận tội đối với bị cáo tại phiên Tòa sơ thẩm, 

hỏi những người tham gia tố tụng, tranh tụng với bị cáo, người bào chữa, nguyên đơn, bị đơn 

dân sự và những người tham gia tố tụng khác, quyết định rút một phần hoặc toàn bộ quyết 

định truy tố hoặc thay đổi sang tội danh nhẹ hơn,… phát biểu quan điểm của VKS về việc giải 

quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm, tranh luận với những người bào chữa và những người 

tham gia tố tụng khác tại phiên tòa phúc thẩm. VKS thực hiện các hoạt động tố tụng hình sự 

được quy định từ Điều 306 đến Điều 325 BLTTHS năm 2015 để góp phần bảo đảm quá trình 

xét xử của Tòa án được tiến hành theo đúng trình tự luật định, đảm bảo sự bình đẳng của các 

bên tranh tụng, góp phần làm cho bản án (quyết định) có hiệu lực pháp luật của Tòa án thực 

sự công minh, có căn cứ và đảm bảo sức thuyết phục đối với công luận. 

Từ quá trình phân tích như trên, có thể hiểu khái niệm THQCT như sau: Thực hành 

quyền công tố là hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hình sự để thực hiện 

việc buộc tội của Nhà nước đối với người phạm tội, được thực hiện ngay từ khi cơ quan có 

thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và trong suốt quá trình khởi tố, 

điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự. 

Nguyên tắc, mục đích, ý nghĩa của thực hành quyền công tố 

Về nguyên tắc công tố trong tố tụng hình sự được xác định như sau: “Khi phát hiện 

hành vi có dấu hiệu tội phạm, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm khởi tố vụ án, áp dụng các biện pháp do Bộ luật này 

quy định để xác định tội phạm và xử lý người phạm tội, pháp nhân phạm tội. 

Không được khởi tố vụ án ngoài những căn cứ và trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy 

định”
6
. 

Trong tố tụng hình sự, khởi tố vụ án hay không khởi tố vụ án khi có những dấu hiệu 

phạm tội là thuộc về quyền và trách nhiệm của cơ quan tố tụng. Xuất phát từ lợi ích công (lợi 

ích của Nhà nước và xã hội) mà không phụ thuộc vào ý chí và lợi ích của tổ chức, cá nhân 

riêng rẽ nào, cơ quan có thẩm quyền tố tụng tiến hành khởi tố vụ án, làm khởi động toàn bộ 

quá trình tố tụng hình sự. Bên cạnh đó, nội dung khác của nguyên tắc công tố là việc duy trì 

quyền công tố trước Tòa án. Nội dung trên được xác định tại Điều 20 BLTTHS năm 2015, 

theo đó, Viện kiểm sát thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự, quyết định việc truy tố 

người phạm tội ra trước tòa án. Nguyên tắc truy tố là một trong những nguyên tắc cơ bản 
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trong tố tụng hình sự, đóng vai trò quan trọng trong thực hiện quá trình tố tụng. Dựa trên tính 

khách quan nó thì nguyên tắc truy tố trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của công dân, lợi ích chung của xã hội, cộng đồng và lợi ích của Nhà nước. 

Về mục đích, hoạt động THQCT là nhằm bảo đảm mọi hành vi phạm tội và người phạm 

tội đều phải được phát hiện và xử lý. Trong khi đó, mục đích của kiểm sát hoạt động tư pháp 

là kịp thời phát hiện mọi vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, có biện pháp xử lý kịp 

thời, nghiêm minh.  

Về ý nghĩa, công tác thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhằm bảo đảm: Mọi 

hành vi phạm tội đều phải được khởi tố, điều tra và xử lý kịp thời, không để lọt tội phạm và 

người phạm tội, không làm oan người vô tội; không để người nào bị khởi tố, bị bắt, tạm giữ, 

tạm giam, bị hạn chế các quyền công dân, bị xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, 

danh dự và nhân phẩm một cách trái pháp luật; việc điều tra phải khách quan, toàn diện, đầy 

đủ, chính xác, đúng pháp luật; những vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra phải được 

phát hiện kịp thời; khắc phục và xử lý nghiêm minh; việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối 

với bị can phải có căn cứ và đúng pháp luật. 

3. Thực hành quyền công tố ở một số quốc gia trên thế giới 

3.1. Tổ chức thực hành quyền công tố ở một số nƣớc theo hệ thống Thông luật 

Hoa Kỳ 

Hệ thống cơ quan công tố Hoa Kỳ thuộc nhánh quyền hành pháp, được chia làm hai 

cấp, cấp bang và liên bang. Đứng đầu Viện công tố liên bang là Tổng công tố do Tổng thống 

Hoa Kỳ bổ nhiệm và có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ Tổng thống. Trực thuộc Viện công tố liên 

bang là các Viện công tố bang. Tùy thuộc vào pháp luật của từng bang quy định mà Tổng 

công tố bang có thể do Thống đốc bang bổ nhiệm hoặc do cử tri của bang bầu ra theo nhiệm 

kỳ vài năm một. Trong hoạt động tố tụng hình sự, Công tố viên của Hoa Kỳ có vị trí và vai trò 

rất quan trọng trong việc bảo vệ công lý. Công tố viên phải chịu trách nhiệm về toàn bộ quá 

trình điều tra và quyết định truy tố hoặc không truy tố người phạm tội ra Tòa. Về nhiệm vụ 

buộc tội, Công tố viên Hoa Kỳ có nhiều quyền tự quyết định hơn các nước châu Âu lục địa và 

quyết định của Công tố viên không thể xem xét lại bởi Thẩm phán hoặc các viên chức tư pháp 

hình sự nào khác. Trong khi xét xử, Công tố viên có trách nhiệm đại diện cho Nhà nước tranh 

luận vụ việc và chứng minh tội trạng của bị cáo. Nghĩa vụ phải trình toàn bộ chứng cứ để bảo 

đảm xu hướng sự thật, đó là xác lập việc có tội hay vô tội phải được đề cao trong hoạt động 

nghiệp vụ của Công tố viên
7
. 

Mặc dù các bang có thẩm quyền lớn trong việc truy tố hầu hết các loại tội phạm nêu 

trên, nhưng họ chỉ có thể điều tra và truy tố các tội phạm xảy ra trên địa bàn lãnh thổ của 
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bang. Thẩm quyền của liên bang thì mở rộng trên phạm vi toàn liên bang. Do vậy, liên bang 

có khả năng tốt hơn khi điều tra và truy tố các tội phạm phức tạp, xảy ra trên bình diện rộng. 

Các quy định của luật pháp và thực tiễn áp dụng cho thấy, tội phạm do cơ quan liên bang truy 

tố thường là các tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy, tội phạm có tổ chức, tội phạm về tài 

chính và gian lận mức độ lớn, những tội phạm xâm hại đến các quyền lợi liên bang như chống 

lại công chức liên bang, lừa đảo, gian lận,… nhằm vào liên bang. Thêm nữa, có một số loại 

tội phạm chỉ chính quyền liên bang mới có quyền truy tố, bao gồm các tội phạm trong lĩnh 

vực hải quan, thuế liên bang, tội gián điệp, phản quốc. Chính quyền các bang truy tố hầu hết 

các loại tội phạm nhằm vào cá nhân, như giết người, cố ý gây thương tích, các tội xâm phạm 

sở hữu như cướp, trộm cắp... Nhìn chung, số vụ án các bang xử lý lớn hơn rất nhiều so với 

con số của liên bang. 

Hoạt động công tố ở Hoa Kỳ diễn ra trong lĩnh vực tố tụng hình sự. Nhiệm vụ chủ yếu 

của công tố ở Hoa Kỳ là đưa vụ án ra Tòa, quyền quyết định truy tố hoặc không truy tố người 

phạm tội, khởi tố hoặc không khởi tố vụ án được gọi là “quyền tự quyết của Công tố viên” là 

nét đặc trưng thể hiện vai trò to lớn của cơ quan công tố ở Hoa Kỳ. 

Vƣơng quốc Anh 

Vương quốc Anh đến nay vẫn tồn tại song song hai hệ thống pháp luật: Hệ thống pháp 

luật theo án lệ là Anh - xứ Wales và hệ thống pháp luật gần giống pháp luật của Pháp và Đức 

là xứ Scotland. Hệ thống công tố theo truyền thống luật án lệ, đó là hệ thống công tố Hoàng 

gia Anh. Viện công tố Hoàng gia Anh được thành lập vào năm 1995, do Viện trưởng Viện 

công tố đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Nghị viện và hoạt động dưới sự giám sát của Bộ 

trưởng tư pháp. Tuy nhiên, đây chỉ là sự giám sát chung có tính chất chính trị, không phải là 

sự giám sát thường xuyên mang tính pháp lý.
8
 

Hệ thống công tố Hoàng gia Anh được phân chia theo các khu vực địa lý. Mỗi khu vực 

do một Công tố viên trưởng Hoàng gia đứng đầu, có quyền bổ nhiệm các Công tố viên qua thi 

cử. Các Công tố viên thực thi nhiệm vụ công tố dưới sự chỉ đạo của Công tố viên trưởng. 

Việc khởi tố và điều tra tội phạm ở Anh và xứ Wales thuộc thẩm quyền của cơ quan cảnh sát. 

Công tố Hoàng gia không thực thi chức năng giám sát việc điều tra hoặc chỉ đạo việc điều tra 

của cảnh sát hay chỉ thị cho cảnh sát trong việc thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, công tố Hoàng 

gia có nhiệm vụ theo luật định là chỉ dẫn cho cảnh sát về mối liên quan, khối lượng cần và đủ 

cũng như khả năng có thể chấp nhận được của các bằng chứng đã thu thập được, nhưng đây 

không phải là mệnh lệnh buộc cảnh sát phải tuân theo. Việc quyết định làm như thế nào để 

đáp ứng được các chỉ dẫn đó hoàn toàn là việc của cảnh sát. Nhiệm vụ chủ yếu của công tố 

Hoàng gia là truy tố tội phạm, ngoài ra cơ quan này còn có quyền khởi tố đối với những vụ án 

đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Trong quá trình điều tra, Công tố viên chỉ đóng vai trò như 
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Luật sư tư vấn cho cơ quan cảnh sát nhưng lại có quyền quyết định một số vấn đề như: có cần 

thiết phải khởi tố bị can hay không, hoặc nếu vụ việc đã được khởi tố thì tiếp tục tiến hành tố 

tụng hay đình chỉ. Tất cả các Công tố viên phải chịu trách nhiệm cá nhân và phải cân nhắc 

đầy đủ các vấn đề chứng cứ trên tinh thần Bộ luật truy tố tội phạm.  

Trong giai đoạn xét xử, Công tố viên Hoàng gia không có quyền đề nghị mức án mà 

trình bày nội dung vụ án, còn quyết định tội danh và mức án là do Bồi thẩm đoàn. Trong 

trường hợp cần thiết Công tố viên có quyền kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án. Như 

vậy, tổ chức và hoạt động của công tố Hoàng gia Anh chỉ thực hiện trong lĩnh vực tư pháp 

hình sự với nhiệm vụ chủ yếu là đưa vụ án ra Tòa và thực hiện sự buộc tội đối với bị cáo. 

3.2. Tổ chức thực hành quyền công tố ở một số nƣớc theo hệ thống Dân luật 

Cộng hòa Đức 

Cơ quan công tố Cộng hòa liên bang Đức một mặt trực thuộc cơ quan hành pháp nhưng 

mặt khác lại chịu sự quản lý của ngành tư pháp. Bộ Tư pháp là cơ quan giám sát cao nhất của 

cơ quan công tố, nhưng cơ quan công tố lại nằm trong hệ thống Tòa án. Viện trưởng Viện 

công tố liên bang do Tổng thống Đức bổ nhiệm và có trách nhiệm truy tố tất cả các loại tội 

phạm. Công tố viên tham gia vào quá trình điều tra với tư cách là người chỉ huy, có quyền 

khởi tố và kết thúc các thủ tục tố tụng ban đầu, có quyền quyết định các biện pháp cưỡng chế 

cần thiết trong quá trình điều tra như: Khám xét, tịch thu tài sản, theo dõi điện thoại của người 

bị tình nghi… nhưng các quyết định này phải có lệnh của Thẩm phán, trừ những trường hợp 

khẩn cấp Công tố viên có thể tự tiến hành ngay những biện pháp cưỡng chế nhưng ngay sau 

đó phải xin lệnh của Tòa án. Trong giai đoạn xét xử, Công tố viên tham gia phiên tòa có 

quyền công bố cáo trạng, tham gia thẩm vấn bị cáo và những người tham gia tố tụng khác sau 

khi Tòa đã thẩm vấn, đề nghị mức án đối với bị cáo. Sau cùng Công tố viên có quyền kháng 

nghị bản án hoặc quyết định của Tòa án có vi phạm pháp luật
9
.  

Như vậy, cơ chế tố tụng ở các nước theo truyền thống luật lục địa không cho phép bất 

cứ chủ thể tiến hành tố tụng nào được độc quyền, chi phối mọi hoạt động tố tụng. Đối với các 

vụ án do dự thẩm tiến hành điều tra theo yêu cầu của Viện công tố, sau khi kết thúc điều tra, 

dự thẩm phải chuyển hồ sơ cho Viện công tố để cơ quan này tiếp tục thực hiện chức năng 

công tố của mình. Tuy nhiên, việc duy trì công tố tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm là khác 

nhau. Nếu như sự có mặt của Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm chỉ thực hiện QCT thì 

Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm ngoài việc thực hiện QCT còn giữ vai trò chỉ đạo điều tra 

và giám sát việc điều tra của dự thẩm. 

Cộng hòa Pháp 

Hệ thống cơ quan công tố ở Pháp đặt trong Tòa án nhưng không phụ thuộc vào Tòa án 

mà chịu sự lãnh đạo của Bộ trưởng Tư pháp, mỗi Viện công tố đều có đại diện tại các Tòa 
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hình sự. Tuy vậy, theo quy định của pháp luật, các Công tố viên được bảo đảm hoạt động độc 

lập, đó là quyền tự do luận tội và quyền tự quyết định có truy tố hay không. Công tố viên Tòa 

sơ thẩm có quyền chỉ ra hoạt động điều tra của nhân viên cảnh sát, có quyền tiến hành khám 

xét và thu giữ, kiểm tra nhận dạng và tạm giam. Ngoài ra, Công tố viên có quyền tự mình 

quyết định xử lý vụ án không cần chuyển sang Tòa. Đây là những vụ án mà hành vi phạm tội 

không ảnh hưởng lớn đến những giá trị nền tảng của xã hội và nạn nhân muốn được bồi 

thường hơn là đòi truy tố. Trong quá trình xét xử, Công tố viên có quyền tranh luận, phát biểu 

quan điểm của mình về việc giải quyết vụ án, đề nghị mức án đối với bị cáo
10
. Sau cùng, cơ 

quan công tố có trách nhiệm theo dõi việc thi hành án. Điều 707-1 BLTTHS Cộng hòa Pháp 

quy định: “Bên công tố có thể tự mình đứng ra theo dõi việc thi hành án hoặc ủy quyền cho 

một cơ quan khác thực hiện nhiệm vụ này”. 

4. Một số gợi mở hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự 

ở Việt Nam 

Trên thế giới, tùy theo cách thức tổ chức quyền lực tư pháp của mỗi quốc gia mà chế 

định các mô hình tố tụng tư pháp khác nhau. Trong lĩnh vực tư pháp hình sự, hiện nay có hai 

mô hình tố tụng hình sự chủ yếu, đó là mô hình tố tụng xét hỏi (thẩm vấn) và mô hình tố tụng 

tranh tụng. Ngoài ra, còn có mô hình phái sinh là mô hình tố tụng kết hợp xét hỏi và tranh 

tụng. Mỗi mô hình có đặc điểm riêng và chi phối cách thức tổ chức, hoạt động của Viện kiểm 

sát/viện công tố và các Kiểm sát viên/Công tố viên. Bài viết lựa chọn một số quốc gia để tìm 

hiểu về các quy định pháp luật liên quan đến Kiểm sát viên/Công tố viên trong thực hành 

quyền công tố để rút ra những kinh nghiệm có thể tham khảo cho Việt Nam. Trước hết là Hoa 

Kỳ và Vương quốc Anh - các quốc gia có nền tư pháp thuộc hệ thống tố tụng hình sự tranh 

tụng nên có thể tham khảo kinh nghiệm của họ trong quá trình Việt Nam chuyển đổi sang mô 

hình tố tụng hình sự kết hợp thẩm vấn với tranh tụng. Bên cạnh đó, Cộng hòa Liên bang Đức 

và Pháp là một trong những mô hình tố tụng xét hỏi đặc trưng ở châu Âu. Qua nghiên cứu các 

quy định liên quan đến thực hành quyền công tố ở một số mô hình công tố của các quốc gia 

tiêu biểu trên thế giới, có thể rút ra một số nhận xét:  

Một là, việc thực hiện quyền công tố của các cơ quan công tố trên thế giới theo truyền 

thống pháp luật nào, dù vị trí và tổ chức hoạt động có khác nhau nhưng đều có chức năng 

chính là chức năng buộc tội và giám sát thực hiện pháp luật. Các chức năng khác của Kiểm 

sát viên/Công tố viên trong các cơ quan kiểm sát/công tố thì tùy thuộc vào đặc điểm thể chế 

và điều kiện cụ thể của các quốc gia mà cơ quan công tố có thêm các chức năng, nhiệm vụ và 

thẩm quyền khác nhau trên các lĩnh vực khác nhau như: dân sự, giam giữ, thi hành án. Trong 

lĩnh vực hình sự, dù Kiểm sát viên/Công tố viên trong cơ quan công tố ở quốc gia có truyền 
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thống pháp luật khác nhau nhưng đều thực hiện chức năng chính là truy tố tội phạm và chỉ có 

Viện kiểm sát hoặc Viện công tố là cơ quan duy nhất thực hành quyền công tố. 

Hai là, ở những quốc gia khác nhau và truyền thống pháp luật khác nhau, Kiểm sát viên 

đều có quyền hạn rất lớn và độc lập. Do vậy, để hạn chế những sai lầm trong quá trình thực 

thi nhiệm vụ và tránh lạm quyền, lộng quyền thì mỗi quốc gia đều có những phương pháp 

khác nhau. Dù Kiểm sát viên/Công tố viên của Viện kiểm sát/Viện Công tố được tổ chức 

trong cơ cấu của Tòa án hay nằm song song với Tòa án hoặc thuộc nhánh hành pháp thì Kiểm 

sát viên/Công tố viên luôn được hoạt động độc lập trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 

mình. Ở các quốc gia theo truyền thống pháp luật châu Âu lục địa, đối với chức năng thực 

hành quyền công tố của Viện Công tố/Viện kiểm sát, thì Kiểm sát viên/Công tố viên luôn giữ 

vai trò chỉ đạo điều tra hình sự và có vai trò quan trọng trong thi hành án hình sự. Ở các quốc 

gia theo truyền thống pháp luật án lệ, Kiểm sát viên/Công tố viên có chức năng chính là truy 

tố tội phạm và không giữ vai trò quyết định trong hoạt động điều tra hình sự, không chỉ đạo 

hoạt động điều tra. 

Ba là, dù các quốc gia đều quy định cho Viện công tố/Viện kiểm sát nhiều chức năng 

nhiệm vụ khác nhau nhưng chức năng thực hành quyền công tố luôn là chức năng chủ đạo, có 

vị trí quan trọng nhất. Do vậy, vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên/Công tố 

viên trong thực hành quyền công tố cũng luôn được đề cao và được điều chỉnh bởi những quy 

định pháp luật rất chặt chẽ. Đặc biệt là đối với chức năng thực hành quyền công tố, Kiểm sát 

viên/Công tố viên có vai trò quyết định trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự. Việc quy định 

Viện công tố/Viện kiểm sát chỉ đạo hoạt động điều tra, quyết định việc truy tố là rất cần thiết. 

Bởi vậy, cần tăng thẩm quyền cho Kiểm sát viên/Công tố viên trong thực hành quyền công tố 

ngay từ giai đoạn này để có một nền công tố mạnh trong hệ thống tư pháp. 

5. Kết luận 

Trong tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm, 

danh dự, các quyền cơ bản của con người được coi là nhiệm vụ trong tâm của công cuộc cải 

cách tư pháp. Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng 

hình sự là chức năng của Viện kiểm sát đã có quá trình hình thành và phát triển từ lâu trong 

lịch sử tư pháp nước ta và được thể hiện ở những hình thức, mức độ khác nhau, dần dần phát triển 

thành một nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự được quy định trong BLTTHS năm 2015. 

Trên cơ sở kế thừa các quy định của pháp luật tố tụng hình sự, tham khảo tổ chức và hoạt 

động của cơ quan công tố ở một số nước trên thế giới, BLTTHS hiện hành đã ghi nhận và thể 

hiện trong các quy định của mình những nội dung của nguyên tắc thực hành quyền công tố 

trong tố tụng hình sự. Điều đó cho thấy hoạt động thực hành quyền công tố trong tố tụng hình 

sự là hoạt động mang tính khách quan, phù hợp với thiết chế quyền lực của Nhà nước ta, góp 

phần đảm bảo cho bộ máy nhà nước nói chung và hoạt động tư pháp nói riêng được trôi chảy, 
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có sự phối hợp và chế ước lẫn nhau đảm bảo sự hài hòa và cân bằng trong việc thực hiện 

quyền lực tư pháp, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng và chống tội phạm 

đồng thời đảm bảo thực hiện tốt quyền tự do, dân chủ trong lĩnh vực tư pháp. 
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